
SỞ Y TẾ NINH THUẬN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TỈNH - NHÀ THUỐC Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Danh mục mua sắm thuốc  dịch vụ tại Nhà thuốc bệnh viện năm 2025
(Đính kèm Thư yêu cầu số                    /TY C-BVT-NTBV  ngày            tháng         năm 2025)

TT Tên thuốc/hoạt chất Nhóm TCKT Nồng độ, hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượng dự 
kiến

1 Acetyl leucin 1 500mg Uống Viên nén Viên 1,000
2 Acetylcystein 2 200mg Uống Viên nang cứng Viên 1,500
3 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) 2 81mg Uống Viên bao tan ở ruột Viên 2,000
4 Acetylsalicylic acid + clopidogrel 2 75mg + 75mg Uống Viên Viên 2,000
5 Aciclovir 3 800mg Uống Viên Viên 2,000
6 Aciclovir 4 5%/5g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp 350
7 Aciclovir 3 200mg Uống Viên Viên 2,000
8 Acid amin* 4 5%/200ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/lọ/ống/túi 16,000
9 Acid amin* 2 7,2%/200ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/lọ/ống/túi 6,500

10 Acid amin* 4 10%/200ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/lọ/ống/túi 25,000
11 Acid amin* 1  8%/250ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/lọ/ống/túi 1,500
12 Acid folic 1 5mg Uống Viên Viên 1,000
13 Adapalen 4 0,1%; 10g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp 100
14 Albendazol 4 400mg Uống Viên Viên 500
15 Albendazol 2 400mg Uống Viên nén bao phim Viên 100
16 Albumin 1 25% x 50ml Tiêm truyền Dung dịch tiêm 

truyền
Chai 200

17 Albumin 1 20% x 50ml Tiêm truyền Dung dịch tiêm 
truyền

Chai 200

18 Alfuzosin 4 10mg Uống Viên giải phóng có 
kiểm soát Viên 12,000

19 Alimemazin 4 10mg Uống Viên Viên 7,000
20 Alpha chymotrypsin 2 4,2 mg Uống Viên nén Viên 24,000
21 Alverin citrat + simethicon 4 40mg + 80mg Uống Viên nang Viên 4,000
22 Alverin citrat + simethicon 4 60mg + 80mg Uống Viên nang Viên 200
23 Ambroxol 1 30mg Uống Viên Viên 3,000
24 Amlodipin 2 5mg Uống Viên Viên 16,000
25 Amlodipin + Atorvastatin 1 10mg + 10mg Uống Viên Viên 5000
26 Amoxicilin 3 500mg Uống Viên Viên 17,000
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TT Tên thuốc/hoạt chất Nhóm TCKT Nồng độ, hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượng dự 
kiến

27 Amoxicilin 2 250mg Uống Bột pha hỗn dịch 
uống

Gói 500
28 Amoxicillin + Acid Clavulanic 1 500mg + 62,5mg Uống Bột pha hỗn dịch 

uống
Gói 1,000

29 Amoxicillin + Acid Clavulanic 1 875mg + 125mg Uống Viên nén bao phim Viên 15,000
30 Amoxicillin + Acid Clavulanic 1 250mg + 31,25mg Uống Bột pha hỗn dịch 

uống
Gói 4,000

31 Amoxicillin + Acid Clavulanic 1 500mg + 125mg Uống Viên nén bao phim Viên 6,500
32 Amoxicillin + Acid Clavulanic 1 200mg + 28,5mg Uống Gói Gói 3000
33 Amoxicillin + Acid Clavulanic 1 500mg + 62,5mg Uống Viên nén bao phim Viên 3000
34 Atorvastatin 1 40mg Uống Viên Viên 4,500
35 Atorvastatin + Ezetimibe 2 40mg + 10mg Uống Viên Viên 150
36 Azithromycin 4 250mg Uống Viên Viên 100

37 Azithromycin 4 100 mg Uống thuốc bột pha hỗn 
dịch uống Gói 600 

38 Azithromycin 4 125mg Uống Gói Gói 100

39 Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 3 100 mg uống thuốc bột pha hỗn 
dịch uống Gói 1,000

40 Bacillus clausii 1 2 tỷ bào tử/5 ml  Uống Hỗn dịch uống Ống 12,000

41

Bacterial lysates of Haemophilus influenzae + 
Diplococcus pneumoniae + Klebsiella pneumoniae 

and ozaenae + Staphylococcus
aureus + Streptococcus pyogenes and viridans + 
Neisseria catarrhalis (Broncho Vaxom Aldult)

1 7 mg Uống Viên nang cứng Viên 100

42

Bacterial lysates of Haemophilus influenzae + 
Diplococcus pneumoniae + Klebsiella pneumoniae 

and ozaenae + Staphylococcus
aureus + Streptococcus pyogenes and viridans + 
Neisseria catarrhalis (Broncho Vaxom Children)

1 3,5 mg Uống Viên nang cứng Viên 150

43 Betahistin 2 24mg Uống Viên nang Viên 7,500

44 Betamethason 2 0,5mg/g; 30g Dùng ngoài Kem bôi ngoài da Tuýp 500

45 Bicalutamide 1 50mg uống Viên Viên 100
46 Bioflora (saccharomyces bouladii) 1 100mg Uống Gói Gói 2000
47 Bismuth subsalicylate 4 525,6mg/30ml Uống Hỗn dịch uống Gói 600
48 Bisoprolol 3 5mg Uống Viên Viên 2,000
49 Bromhexin hydroclorid 4 4mg/5ml Uống Dung dịch uống Gói 12,000

50 Bromhexin hydroclorid 4 8mg/5ml Uống Dung dịch/hỗn 
dịch/nhũ dịch uống Gói 3,500
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TT Tên thuốc/hoạt chất Nhóm TCKT Nồng độ, hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượng dự 
kiến

51 Budesonid 1 0,5mg/ml, ống 2ml Khí dung dung dịch/hỗn dịch 
khí dung Ống 3000

52 Budesonid 1 0,5mg/ml, ống 2ml Khí dung dung dịch/hỗn dịch 
khí dung Ống 3,000

53 Budesonid +  Formoterol fumarate dihydrate 1 (160mcg + 4,5mcg)/ liều, 60 liều Hít/Dạng hít Thuốc bột để hít Ống 100

54 Budesonid+ Glycopyrronium+ Formoterol fumarat 
dihydrat 1 (160mcg+ 7,2mcg+ 5mcg)/liều, 120 

liều
Hít qua đường 

miệng
Hỗn dịch nén dưới áp 

suất dùng để hít bình 20

55 Calci carbonat + Vitamin D3 1 1500mg +  500IU Uống Viên nén bao phim viên 2,500
56 Calci carbonat + vitamin D3 2 750mg + 200 IU Uống Viên Viên 5000

57 Calci carbonat+ calci gluconolactat 2 0,3g  +
 2,94g Uống Viên nén sủi bọt Viên 3,000

58 Captopril 1 25mg uống Viên Viên 100

59 Carbomer 1 0,2% (2mg/g) Nhỏ mắt
 Gel tra mắt Tuýp 100

60 Cefaclor 1 500mg Uống Viên nang Viên 2,500
61 Cefalexin 3 500mg Uống Viên nang Viên 1,200
62 Cefixim 2 100mg Uống Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 1,500

63 Cefixim 2 200mg Uống Viên nang Viên 5,500
64 Cefpodoxim 3 50mg Uống Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 1,000

65 Cefpodoxim 2 200mg Uống Viên Viên 300
66 Cefpodoxim 3 100mg Uống Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 1,000

67 Cefuroxim 3 250mg Uống Bột/cốm/hạt pha 
uống

Gói 500

68

Cernevit (Retinol palmitate tương đương Retinol + 
Cholecalciferol + DL alpha-tocopherol tương đương 
alpha- tocopherol + Acid Ascorbic + Cocarboxylase 

tetrahydrate tương đương Thiamine + Riboflavin 
dihydrate sodium phosphate tương đương 

Riboflavin + Pyridoxine hydrochloride tương đương 
Pyridoxin + Cyanocobalamine + Folic acid + 

Dexpanthenol tương đương Pantothenic acid + D-
Biotin + Nicotinamide)

1

3500IU + 220IU + 11,2IU + 125mg + 
3,51mg + 4,14mg + 4,53mg + 

0,006mg +0,414mg + 17,25mg + 
0,069mg+ 46mg

Tiêm Bột đông khô pha 
tiêm 10,000

69 Cetirizin 1 10 mg Uống Viên Viên 3,000
70 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) 4 4mg Uống Viên nén Viên 3,000
71 Ciprofloxacin 1 0,2%/0,25ml (2mg/ml) Nhỏ tai  Thuốc nhỏ tai Ống 4,000
72 Ciprofloxacin 4 500mg Uống Viên Viên 2,500
73 Ciprofloxacin 4 250mg Uống Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 1000 

74 Ciprofloxacin HCl 1 0,2%; 0,25ml Nhỏ tai Dung dịch nhỏ tai Ống 5,000
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TT Tên thuốc/hoạt chất Nhóm TCKT Nồng độ, hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượng dự 
kiến

75 CITICOLIN 4 500mg uống viên viên 500
76 Clarithromycin 1 500mg Uống Viên Viên 2,500
77 Clobetasol propionat 2 0,05%/10g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp, ống 50
78 Clopidogrel 1 75mg Uống Viên nén bao phim Viên 2,000
79 Clotrimazol 4 1%/10g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp 300
80 Cytidin-5monophosphat disodium + uridin 2 5mg + 3mg Uống Viên nang Viên 5,000
81 Dapagliflozin 1 10mg Uống Viên nén bao phim Viên 50,000
82 Dapoxetin 5 30mg Uống Viên Viên 100

83 Desloratadin 1 0,5mg/ml, 60ml
2,5mg/5ml Uống Siro Chai 3,500

84 Dexibuprofen 2 300mg Uống Viên nang Viên 5,000
85 Diacerein 1 50mg Uống Viên nang Viên 550

86 Diclofenac natri 1 100mg Đặt trực tràng  Viên đạn đặt trực 
tràng Viên 2,000

87 Digoxin 4 0,25mg Uống Viên Viên 300
88 Diltiazem hydroclorid 2 60mg Uống Viên nén Viên 2,000
89 Diosmin 2 600mg Uống Viên Viên 5,000

90 Domperidon 4 10mg/10ml  Uống Dung dịch/hỗn 
dịch/nhũ dịch uống Gói 6,500

91 Domperidon 4 5mg/5ml Uống Hỗn dịch uống Gói 300
92 Doxcicilin 4 100mg uống Viên Viên 1000
93 Doxycyclin (dưới dạng Doxycyclin hyclat) 4 100mg Uống Viên nang cứng Viên 1,000
94 Duphaston (Dydrogesteron) 1 10mg uống Viên Viên 1000
95 Dutasterid 1 0,5mg Uống Viên nang Viên 1,000
96 Ebastin 1 10mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên 3,000
97 Edoxaban 1  60mg uống Viên Viên 5000
98 Empagliflozin 1 10mg Uống Viên nén bao phim Viên 1,000
99 Enalapril 2 10mg Uống Viên nén Viên 1,000
100 Entecavir 1 0,5mg Uống Viên nén Viên 500

101 Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium 
dihydrat) 1 20mg Uống Viên nén bao tan ở 

ruột Viên 12,000

102 Esomeprazol (Nexium) 1 10mg Uống Bột/cốm/hạt pha 
uống

Gói 500
103 Estradiol 1 2mg Uống viên viên 1000
104 Estriol 5 0,5mg Đặt âm đạo Viên Viên 500
105 Etodolac 2 300mg  Uống Viên nang Viên 2,000
106 Febuxostat 2 40mg Uống Viên nén bao phim Viên 500
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TT Tên thuốc/hoạt chất Nhóm TCKT Nồng độ, hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượng dự 
kiến

107 Fenofibrat 1 145mg Uống Viên Viên 2,000

108 Fenofibrate 1 160mg Uống Viên nang cứng dạng 
Lidose viên 2000

109 Fexofenadin 4 180mg uống Viên nang Viên 4,500
110 Fluconazol 1 200mg Uống Viên nang Viên 200
111 Flunarizin 3 5mg Uống Viên Viên 8,000

112 Fluticason propionat 2 50mcg/liều x 120 liều Xịt mũi Thuốc xịt mũi Chai, lọ, ống, 
bình 100

113 Fluticasone furoate + Umeclidinium +  vilanterol 1 (100mcg + 62,5mcg + 25mcg)/ liều, 
30 liều

Hít qua miệng Thuốc bột hít phân 
liều

Hộp 20

114 Fluticasone propionate 1 125mcg/ liều xịt x120 liều Xịt qua đường 
miệng

Thuốc xịt dạng phun 
mù định liều (dùng để 
hít qua đường miệng)

Bình xịt 20 

115 Furosemid 1 40mg Uống Viên Viên 1,500
116 Fusidic acid 4 2%/15g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp, ống 100
117 Fusidic acid + hydrocortison 4 (20mg + 10mg)/10mg Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp, ống 100
118 Ginkgo biloba 2 120mg uống Viên Viên 8,000

119 Gliclazid 1 30mg Uống Viên nén giải phóng 
kéo dài Viên 1,500

120 Glimepiride 1 2mg Uống Viên nén Viên 1,000

121 Glucosamin (dưới dạng Crystalline Glucosamine 
sulfate sodium chloride 1884mg) 1 1178mg (tương đương 1500mg 

Glucosamine sulfate) Uống Bột pha dung dịch 
uống Gói 1000

122 Glucosamine Sulfate 1 1500mg uống Thuốc bột Gói 500

123 Glucose + acid amin có điện giải + lipid 1 (13% + 380ml + 20%)/1206ml Tiêm truyền tĩnh 
mạch (IV)

Nhũ tương tiêm 
truyền Túi 200

124 Goserelin 1  3,6 mg Tiêm Tiêm Bơm tiêm/Xy 
lanh 100

125 Goserelin 1 10.8mg Tiêm Tiêm Bơm tiêm/Xy 
lanh 100

126 Hydroxy cloroquin sulphat 4 200mg Uống Viên Viên 1000
127 Imumuno HBS 1 180UI/ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ 360

128 Indapamid 1 1,5mg Uống Viên nén bao phim 
giải phóng kéo dài Viên 1,000

129 Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, 
Detemir, Degludec) 1 300U/3ml Tiêm Tiêm Dung dịch tiêm 100

130 Insulin analog trộn, hỗn hợp 1 300IU/3ml, 30/70 Tiêm Hỗn dịch tiêm Bút tiêm 100
131 Insulin tác dụng nhanh, ngắn 1 300U/3ml Tiêm Dung dịch tiêm Bút tiêm 100

Page 5



TT Tên thuốc/hoạt chất Nhóm TCKT Nồng độ, hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượng dự 
kiến

132 Irbesartan 3  75mg Uống Viên Viên 400
133 Isosorbid mononitrat 2 20mg Uống Viên nén viên 2000
134 Ivermectin 4 6mg Uống Viên nén Viên 100
135 Kẽm gluconat 2 70mg Uống viên nén bao phim Viên 2,500
136 Kẽm gluconat 4 105mg Uống Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 1,000

137

Ketosteril (Acid (RS)-3-methyl-2-oxovaleric(α-
ketoanalogue to DL-isoleucin), muối calci; Acid 4-

methyl-2-oxovaleric (α-ketoanalogue to leucin), 
muối calci; Acid 2-oxo-3-phenylpropionic (α-

ketoanalogue to phenylalanin), muối calci; Acid 3-
methyl-2-oxobutyric (α-ketoanalogue to valin), 
muối calci; Acid (RS)-2-hydroxy-4-methylthio-

butyric (α-hydroxyanalogue to DL-methionin), muối 
calci; L-lysin acetat (tương đương với L-lysin); L-

threonin; L-tryptophan; L-histidin; L-tyrosin

1

Acid (RS)-3-methyl-2-oxovaleric(α-
ketoanalogue to DL-isoleucin), muối 

calci 67,0 mg; Acid 4-methyl-2-
oxovaleric (α-ketoanalogue to leucin), 
muối calci 101,0 mg; Acid 2-oxo-3-
phenylpropionic (α-ketoanalogue to 
phenylalanin), muối calci 68,0 mg; 

Acid 3-methyl-2-oxobutyric (α-
ketoanalogue to valin), muối calci 
86,0 mg; Acid (RS)-2-hydroxy-4-

methylthio-butyric (α-
hydroxyanalogue to DL-methionin), 
muối calci 59,0 mg; L-lysin acetat 

105,0 mg (tương đương với 75 mg L-
lysin); L-threonin 53,0 mg; L-

Uống viên viên 10000

138 Lactulose (dưới dạng Lactulose concentrate) 1 10g/15ml Uống Dung dịch uống Gói 2,000

139 Lansoprazol 1 15mg Uống Viên nang bao tan 
trong ruột Viên 2,000

140 Levocetirizin 2 10mg Uống Viên Viên 200
141 Levodopa + carbidopa 2 100mg + 10mg Uống Viên Viên 200
142 Levofloxacin 1 500mg Uống Viên Viên 1,500
143 Levofloxacin 4 768,7mg Uống Viên Viên 100
144 Levofloxacin 1 15mg/ml x 5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Chai, lọ, ống 100
145 Levofloxacin 1 75mg/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt chai/lọ 500
146 Levothyroxin (muối natri) 2 100mcg Uống Viên Viên 15,000
147 Liraglutide 1 18mg/3ml Tiêm Dung dịch tiêm Bút tiêm 100
148 Loratadin 4 10mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên 6,500
149 Losartan 4 25mg Uống Viên Viên 150
150 Losartan 2 50mg Uống Viên nén bao phim Viên 5,500
151 Macrogol 4 10g Uống Thuốc bột uống Gói 500 
152 Macrogol 3350 1 PolyEthylene Glycol 3350 Uống bột tan nước gói 1000
153 Magnesi aspartat anhydrat; Kali aspartat anhydrat 1 140mg+ 158mg Uống Viên nén bao phim Viên 500
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TT Tên thuốc/hoạt chất Nhóm TCKT Nồng độ, hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượng dự 
kiến

154 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 4 800,4mg + 611,76mg + 80mg/10ml Uống Dung dịch/ hỗn dịch/ 
nhũ dịch uống Gói 10,000

155 Magnesi lactat dihydrat + Pyridoxine HCl (Vitamin 
B6) 2 470mg

+ 5mg uống viên nén bao phim 
tan trong ruột Viên 16,000

156 Meloxicam 1 7,5mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên 2,500
157 Metformin 1 500mg Uống Viên Viên 12,000
158 Metformin 1 850mg Uống Viên Viên 500

159 Metformin hydrochlorid 3 1000mg Uống Viên nén phóng thích 
chậm Viên 1,000

160 Methocarbamol 2 500mg Uống Viên nén bao phim Viên 9,500
161 Methyl prednisolon 4 8mg Uống Viên Viên 16,000
162 Methyl prednisolon 2 16mg Uống Viên Viên 1,500
163 Methyldopa 1 250mg Uống Viên nén bao phim Viên 2,000
164 Methylphenidate 5 10mg Uống viên nén Viên 200

165 Metoprolol Succinate 1 50mg Uống Viên giải phóng có 
kiểm soát viên 50,000

166 Metoprorol Succinate 1 25mg uống Viên Viên giải phóng 
có kiểm soát 20000

167 Metronidazol 2 250mg Uống viên nén Viên 1,000
168 Metronidazol 4 500mg uống Viên Viên 1000
169 Metronidazol + neomycin + nystatin 2 500mg + 65.000IU + 100.000IU Đặt âm đạo Viên đặt âm đạo Viên 400
170 Miconazol nitrat 1 2%, 15g Dùng ngoài Kem bôi ngoài da Tuýp 100
171 Mifepriston 2 200mg uống Viên Viên 500

172 Mirabegron 5 50mg Uống Viên nén phóng thích 
kéo dài viên 100

173 Misoprostol 4 200mcg Uống Viên Viên 100
174 Moltilium (Domperidon) 1 1mg/1ml, 30ml uống siro chai 30ml 100
175 Mometason furoat 4 0,1%; 10g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp 50
176 Moxifloxacin 1 400mg Uống Viên Viên 200
177 Mupirocin 2 20mg/g;15g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp 100
178 Mupirocin 4 100mg/5g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp 295
179 Natri clorid 4 0,9%/12ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Ống, lọ 4,500
180 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose 

khan
2 0,52g+0,3g+ 0,58g+2,7g Uống Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 1,000

181 Natri diquafosol 1 30mg/ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt ống/lọ 500
182 Natri hyaluronat 1 5mg/5ml Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ mắt Lọ 200
183 Natri hyaluronat 1 15mg/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt ống/lọ 500
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TT Tên thuốc/hoạt chất Nhóm TCKT Nồng độ, hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượng dự 
kiến

184 Natri hyaluronat 1 1,2mg/0,4ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt ống/lọ 300
185 Natri montelukast 1 4mg Uống Viên nén nhai Viên 1000 
186 Natri montelukast 1 4mg Uống Thuốc cốm Gói 1,000
187 Natri valproate 2 200mg/ml, 40ml Uống Dung dịch uống Chai 100
188 Nebivolol 1 5mg Uống Viên nén Viên 3,500
189 Nebivolol 1 5mg uống Viên Viên 5000
190 Neomycin + polymyxin B + dexamethason 4 (35.000 IU + 60.000 IU + 

10mg)/10ml
Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Chai, lọ 100

191 Nifedipin 1 20mg Uống Viên giải phóng có 
kiểm soát viên 4,500

192 Nitroglycerin 1 Glyceryltrinitrat(Nitroglycerin)  0,08g/10 Khí dung Đường hô hấp Lọ 50
193 Omeprazol 1 40mg Uống Viên bao tan ở ruột Viên 8,000
194 Ondansetron 4 4mg/5ml Uống Dung dịch uống Ống 300
195 Pantoprazol 2 20mg Uống Viên bao tan ở ruột viên 7,500

196 Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri 
sesquihydrat) 1 40mg Tiêm tĩnh mạch Thuốc bột đông khô 

pha dung dịch tiêm Chai/lọ/ống/túi 3,000

197 Paracetamol (acetaminophen) 2 250mg Uống Bột/cốm/hạt pha 
uống 

Gói 1,500
198 Paracetamol (acetaminophen) 1 500mg Uống Viên Viên 70,000

199 Paracetamol (acetaminophen) 4 325mg/3g Uống Bột/cốm/hạt pha 
uống hòa tan nhanh Gói 4,500

200 Paracetamol (acetaminophen) 3 150mg Uống Thuốc bột sủi bọt Gói 150

201 Paracetamol (acetaminophen) 4 160mg/5ml; 10ml Uống Dung dịch/hỗn 
dịch/nhũ dịch uống Gói, ống 3,000

202 Paracetamol + Cafein 4 500mg + 65mg Uống Viên nén bao phim Viên 1,000

203 Paracetamol + Methocarbamol 2 325mg + 400mg Uống Viên Viên 2,500
204 Paracetamol + Tramadol 1 325mg + 37,5mg Uống Viên sủi Viên 7,500
205 Paroxetin 1 20mg Uống Viên nén bao phim Viên 100
206 Peptid (Cerebrolysin concentrate) 1 215,2mg/ml -10ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 2,000
207 Phenobarbital 2 100mg Uống Viên Viên 20,000
208 Piracetam 4 800mg Uống Viên nén bao phim Viên 3,500
209 Piracetam 2 3g/15ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 4,000
210 Pitavastatin 1 2mg Uống Viên Viên 5000
211 Povidon iodin 4 10%/120ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Chai, lọ 1,000
212 Prasugrel 1 10mg uống Viên Viên 5000
213 Prednisolon acetat 4 5mg Uống Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 16,000

214 Pregabalin 1 75mg Uống Viên nang cứng viên 2,500

Page 8
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kiến

215 Pregabalin 1 100mg Uống Viên nang cứng Viên 300
216 Primolut (Norethisteron) 1 5mg uống Viên Viên 1000
217 Promestrien 5 10mg Đặt âm đạo Viên Viên 500
218 Propylthiouracil (PTU) 4 100mg Uống Viên Viên 6,000
219 Racecadotril 1 10mg Uống Thuốc bột uống Gói 500 
220 Rebamipid 3 100mg Uống Viên Viên 2,000
221 Regulon 1 Ethinylestradiol 0,03 mg, Desogestrel 

0,15 mg
uống Viên Viên 1000

222 Rivaroxaban 1 10mg Uống Viên nén bao phim Viên 500
223 Rosuvastatin 2 10mg Uống Viên viên 1,000
224 Rotundin 4 30mg Uống Viên hòa tan nhanh viên 1,000
225 Rupatadin (dưới dạng Rupatadin fumarat) 1 120mg/120ml Uống Dung dịch uống Chai 200
226 Rupatadin (dưới dạng Rupatadine fumarate) 1 10mg Uống Viên nén viên 100
227 Rutin; Acid ascorbic 4 Rutin 25mg; Acid ascorbic 100mg Uống Viên nén viên 700
228 Saccharomyces boulardii 1 100mg  Uống Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 2000 

229  Saccharomyces Boulardii 1 Men Saccharomyces Boulardii chứa 
ít nhất 2.5x10^9 tế bào/250mg 250mg viên nang Viên 1000

230 Sacubitril và Valsartan (dưới dạng muối phức hợp 
sacubitril valsartan natri) 2 24,3mg và 25,7mg (dưới dạng muối 

phức hợp sacubitril valsartan natri 
56,551mg)

Uống Viên Viên 1,000

231 Sacubitril và Valsartan (dưới dạng muối phức hợp 
sacubitril valsartan natri) 2 97,2mg và 102,8mg (dưới dạng muối 

phức hợp sacubitril valsartan natri 
226,206mg)

Uống Viên Viên 1,000

232 Salbutamol + Ipratropium 1 (2,5mg + 0,5mg)/2,5ml Khí dung Dung dịch/hỗn dịch 
khí dung

Chai, lọ, ống, 
bình 1000 

233 Salbutamol sulfat 4 2mg/5ml Uống Dung dịch uống Ống 1,000

234 Salbutamol sulfat 4 2,5mg/2,5ml Đường hô hấp Dung dịch/hỗn dịch 
khí dung

Chai, lọ, ống, 
bình 5,500

235 Salmeterol + Fluticasone propionate 1 (25mcg + 125mcg)/ liều, 120 liều Hít qua đường 
miệng

Hỗn dịch hít qua 
đường miệng (dạng 

phun sương)
Bình xịt 100

236 Salmeterol + Fluticasone propionate 1 (50mcg + 250mcg)/ liều, 60 liều Hít qua đường 
miệng

Bột hít phân liều Hộp (1 bình hít) 100

237 Sắt (III) hydroxyd polymaltose + acid folic 4 (100mg + 1mg)/10ml Uống Dung dịch/hỗn 
dịch/nhũ dịch uống Ống 1,200

238 Sắt (III) hydroxyd polymaltose + acid folic 4 100mg + 0,35mg Uống Viên Viên 6,000
239 Sắt (III) hydroxyd polymaltose + acid folic 4 357mg + 0,35mg Uống Viên nang Viên 1,000

240 Sắt nguyên tố (dưới dạng phức hợp Sắt (III) 
hydroxid polymaltose) 2 1500mg sắt nguyên tố /150ml Uống Siro Chai 1000 

241 Sildenafil 1 50mg Uống Viên nén bao phim Viên 50
242 Sildenafil 1 100mg Uống Viên nén bao phim Viên 50
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243 Silymarin 1 150mg Uống Viên bao đường Viên 3,500

244 Simethicon 1 40mg/ml; 30ml Uống Dung dịch/hỗn 
dịch/nhũ dịch uống Chai, ống, lọ 100

245 Simethicon 4 1g/15ml uống siro chai 100

246 Sitagliptin 1 100mg Uống/Viên nén bao 
phim

Uống/Viên nén bao 
phim Viên 1,000

247 Sodium alginate + Natri bicarbonate + Calcium 
carbonate 1 (500mg + 267mg + 160mg)/10ml Hỗn dịch Gói Gói 1,000

248 Sofosbuvir + Velpatasvir 1 400mg + 100mg Uống Viên nén bao phim Viên 300
249 Spiramycin 3 3MUI Uống Viên Viên 200
250 Spironolactone 1 Spironolactone 25mg Uống Viên viên 500
251 Sulpirid 1 50mg uống Viên Viên 4,000
252 Sumatriptan 4 50mg Uống Viên nén bao phim Viên 300
253 Tadalafil 1 20mg Uống Viên nén bao phim Viên 100
254 Tafluprost 1 0,0375mg/2,5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt chai/lọ 500
255 Tafluprost 1 4,5mcg/0,3ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt chai/lọ 300
256 Tafluprost+ Timolol 5 0,015mg/ml+ 5mg/ml, ống 0,3ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt chai/lọ/ống 300
257 Tafluprost+ Timolol 5 0,015mg/ml+ 5mg/ml, lọ 2,5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt chai/lọ 100

258 Tamsulosin HCl 1 0,4 mg Uống Viên nén phóng thích 
kéo dài Viên 1,000

259 Telmisartan + Hydroclorothiazid 1 40mg + 12,5mg Uống Viên Viên 3,000
260 Tenofovir (TDF) 3 300mg Uống Viên Viên 500
261 Tenofovir alafenamid 4 25mg Uống Viên nén bao phim Viên 1,000
262 Tenoxicam 1 20mg Uống Viên Viên 2,000
263 Terbinafin (hydroclorid) 2 250mg Uống Viên Viên 250
264 Testosterone (Androgel) 1 50mg/5g Dùng ngoài da Gel dùng ngoài Gói 100
265 Tetracyclin hydrochlorid 4 500mg Uống Viên nang cứng Viên 1,000
266 Thiamazole 1 5mg Uống Viên nén bao phim Viên 7,000
267 Ticagrelor 1 90mg Uống Viên Viên 50,000
268 Timolol+ Dorzolamid 5 25mg/5ml+ 100mg/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt lọ 100
269 Timolol+ Dorzolamid 5 1mg/0,2ml+ 4mg/0,2ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt lọ 300
270 Tobramycin 4 0,3%/5ml (15mg/5ml) Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Chai, lọ 100
271 Tobramycin + Dexamethason 4 (3mg + 1mg)/1ml x 10ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Chai, lọ, ống 100

272
Tracutil (Sắt chlorid + Kẽm chlorid + Mangan 
chlorid + Đồng chlorid + crom chlorid + Natri 
selenit + Kali Iodid + Natri molybdat + Natri 

fluorid)

1
(6,958mg + 6,815mg + 1,979mg + 
2,046mg + 0,053mg + 0,0242mg + 

0,0789mg + 1,26mg + 
0,166mg)/10ml

Tiêm truyền Dung dịch tiêm 
truyền Ống 10,000
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273 Triclabendazol 5 250mg Uống Viên nén Viên 100

274 Trimebutin maleat 2 300mg Uống Viên giải phóng có 
kiểm soát Viên 15,000

275 Trimebutine maleate 1 100mg Uống Viên nén bao phim Viên 1,500
276 Trimetazidin 3 20mg Uống Viên Viên 10,000
277 Trolamine 1 6,7mg/g, 93g Dùng ngoài Nhũ tương bôi da Ống 100

278 Tyrothricin + 
 Benzalkonium clorid + Benzocaine 1

0,5mg + 
 1,0mg + 
 1,5mg

Ngậm Viên ngậm họng Viên 5000

279 Utrogestan 1 200mg uống Viên Viên 1000
280 Utrogestan 1 400mg uống Viên Viên 1000
281 Valsartan 2 40mg Uống Viên nén bao phim Viên 500
282 Valsartan + Hydroclorothiazid 1 80mg + 12,5mg Uống Viên Viên 200
283 Vitamin A + D3 (Vitamin A + D2) 4 4000UI + 400 UI Uống Viên nang mềm Viên 250
284 Vitamin B1 + B6 + B12 4 125mg + 125mg + 500mcg Uống Viên nén phân tán Viên 12,000
285 Vitamin C 2 1.000mg Uống Viên sủi Viên 3,100
286 Vitamin D3 1 15.000 IU/ml; 10ml Uống Dung dịch uống Lọ 300
287 Vitamin E 2 400mg Uống Viên nang Viên 2,000

288 Xanh methylen + Tím gentian 4 (400mg + 50mg)/20ml Dùng ngoài Thuốc nước dùng 
ngoài Chai 100

289 Zofenopril 1  15mg uống Viên Viên 5000
290 Zofenopril 1 30mg uống Viên Viên 5000
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